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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  


	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Vinh Anh
Đại diện:
Đào Quang Vinh 
	Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, huyện Thường Tín, Hà Nội 
ĐT: 096 403 6969

	Chuyên sản xuất và cung cấp thịt lợn và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Ngô Văn Lý
Đại diện: 
Ngô Văn Lý 
	Xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 
ĐT: 0975980479
	Chuyên sản xuất và cung cấp đông trùng hạ thảo khô, rược đông trùng hạ thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Công ty cổ phần dược thảo Khang Thịnh 
Đại diện:
	
	Nguễn Huy Lăng



	Xã  Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
	ĐT: 
	0982098204



	Chuyên sản xuất và cung cấp đông trùng hạ thảo khô tươi và sấy khô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.
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	HTX sản xuất rau an toàn và dịch vụ tổng hợp Minh Hưng
Đại diện: 
Trần Văn Mưu
	Xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội
	ĐT: 
	0963711199



	Chuyên cung cấp rau an toàn các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.



	
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
      

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Phương Đình
Đại diện: 
Nguyễn Văn Thạch
	Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0988150565
	Cung cấp sản phẩm nho Hạ đen. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	2
	HTX nấm Minh Nghĩa
Đại diện: 
Trần Sỹ Hùng
	Xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0904689687
	Sản xuất và cung cấp nấm linh chi đỏ, nấm sò nâu, nấm hương. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	3
	Hộ kinh doanh Hải Phở
Đại diện: 
Nguyễn Thị Thủy

	Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0433885239
	Chuyên sản xuất nem Phùng gia truyền. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	4
	Hợp tác xã nông nghiệp Liên Hà
Đại diện: 
Nguyễn Bá Quân
	Xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội 
 ĐT: 0433631266
	Cung cấp sản phẩm chuối tiêu hồng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.

	






NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Nguyễn Thị Lương
	Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0384304857
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư, phân bón.

	2
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Nguyễn Thị Quí
	Xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0336900887
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư, phân bón.

	3
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Nguyễn Thị Hòa
	Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0985402931
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư, phân bón.

	4
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp
Đại diện: 
Nguyễn Thị Tuất
	Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội
ĐT: 0399874496
	Chuyên cung cấp thuốc BVTV, phân bón, giống  cây trồng các loại. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán vật tư, phân bón.












 NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Phạm Văn Dũng
	Xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0974419985

	Chuyên cung cấp lợn giống, lợn thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và các vùng lân cận. 

	2
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Dương Văn Hiệp

	Xã Sơn Đà,  huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0976911425
	Chuyên cung cấp gà thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ba Vì và các vùng lân cận. 

	3
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Đào Quang Luyện
	Xã Liên Châu huyện Thanh Oai, Hà Nội
ĐT: 0989616694

	Chuyên cung cấp trứng gà. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Oai và các vùng lân cận. 

	4
	Trang trại chăn nuôi
Đại diện: 
Nguyễn Văn Quyền
	Xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0348110580

	Chuyên cung cấp trứng vịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận. 








NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở sản xuất rượu
Đại diện: 
Nguyễn Văn Tuấn
	Xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội 
ĐT: 0974428227
	Cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh rượu. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Oai và các vùng lân cận.

	2
	Cơ sở sản xuất bún, bánh phở 
Đại diện: 
Nguyễn Chí Duyệt
	Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội 
ĐT: 0849378820
	Cơ sở chuyên sản xuất bún, bánh phở đảm bảo chất lượng. Thị trường tiêu rộng khắp huyện Hoài Đức và các vùng lân cận.
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	Cơ sở sản xuất Thảo Nguyên Hương 
Đại diện: 
Lý Thị Én
	Xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội 
ĐT: 0915196098
	Cơ sở chuyên sản xuất trầm hương. Thị trường tiêu rộng khắp Hà Nội và các vùng lân cận.

	4
	Xưởng sản xuất tăm hương
Đại diện: 
Đỗ Thị Thảo

	Xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 
ĐT: 01697176863
	Cơ sở chuyên sản xuất tăm hương. Thị trường tiêu rộng khắp huyện Ứng Hòa và các vùng lân cận.




















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 
 
	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã Hoàng Huynh
Đại diện:
Hoàng Văn Huynh
	

Thôn Nà Kiêng, Xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
ĐT: 0977618573


	Chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm thịt trâu gác bếp, chuối sấy dẻo, trà búp giảo cổ lam. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Công ty TNHH MTV quảng cáo ANFA
Đại diện: 
Ngô Văn Thi

	Tổ 11c, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
ĐT: 0915076058

	Chuyên sản xuất và cung cấp rau, củ, quả tươi và sấy khô, đồ uống… với số lượng lớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Hợp tác xã Sang Hà
Đại diện:
Trương Thị Tuế
	

Thôn Bản Ngù 1, xã Cao Trĩ, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
ĐT: 0987676812


	Chuyên cung cấp các loại rau bò khai, rau rớn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành trong cả nước.

	4
	Hợp tác xã rượu chuối Tân Dân
Đại diện:
Nguyễn Thị Hường

	

Tổ 1A, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
ĐT: 0972045115


	Sản xuất và cung cấp  thịt lợn sạch, chuối sấy dẻo. Thị trường tiêu thụ rộng khắp tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh, thành trong cả nước.


 
